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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 04 trang)


Câu 1: Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá?



A. Tế bào lông hút.
B. Tế bào khí khổng.
C. Tế bào mạch gỗ.
D. Tế bào mạch rây.

	Câu 2: Máy đo SPO2 là một loại thiết bị hỗ trợ theo dõi và kiểm tra các chỉ số sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 (minh họa như hình bên). Bên cạnh nhiệm vụ đo nhịp tim, chức năng chính của máy này là đo nồng độ khí nào sau đây trong cơ thể bệnh nhân?
	[image: image1.jpg]







A. O2. 
B. CO. 
C. N2. 
D. CO2.
Câu 3: Nuclêôtit là đơn phân của cấu trúc nào sau đây? 


A. Gen. 


B. Chuỗi pôlipeptit. 



C. Enzim ADN pôlimeraza. 
D. Enzim ARN pôlimeraza. 

Câu 4: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, chất cảm ứng lactôzơ làm bất hoạt 



A. vùng khởi động. 
B. vùng vận hành. 
C. gen điều hòa. 
D. prôtêin ức chế.
Câu 5: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần nuclêôtit của gen? 


A. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
B. Mất 1 cặp nuclêôtit.




C. Thêm 1 cặp nuclêôtit.

D. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp T - A.
Câu 6: Cơ thể mang bộ NST gồm 2nA + 2nB được gọi là gì?



A. Thể lưỡng bội.
B. Thể tứ bội.
C. Thể ba nhiễm.
D. Thể song nhị bội.

Câu 7: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở lúa đại mạch?


A. Đảo đoạn.
B. Mất đoạn.
C. Chuyển đoạn.
D. Lặp đoạn.
Câu 8: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1?


A. AA × aa.

B. Aa × Aa.
  

C. Aa × aa.


D. AA × Aa.

Câu 9: Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY? 


A. Tinh tinh.
B. Gà.
C. Bồ câu.
D. Vịt.

Câu 10: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân bình thường chỉ tạo 1 loại giao tử?


A. AABb.
B. aaBb.
C. AaBb.
D. aaBB.
Câu 11: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen?


A. AaBb.
B. aaBB.
C. AABB.
D. Aabb.

Câu 12: Nếu khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST là 20cM thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen này là 


A. 40% 
B. 20%. 
C. 10%. 
D. 30%. 

Câu 13: Trong 1 quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1, tần số tương đối của các alen là



A. 0,8 A; 0,2 a.
B. 0,5 A; 0,5 a.
C. 0,96 A; 0,04 a.
D. 0,64 A; 0,36 a.

Câu 14: Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?



A. Lai khác dòng.

B. Công nghệ gen.



C. Lai tế bào xôma khác loài.
D. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa.

Câu 15: Từ 1 phôi động vật có kiểu gen AabbDd, bằng kĩ thuật cấy truyền phôi, có thể tạo ra nhiều con vật



A. có kiểu gen giống nhau.
B. có kiểu gen thuần chủng.




C. có thể giao phối với nhau sinh con hữu thụ.
D. có thể cùng hoặc khác giới tính.

Câu 16: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?


A. Chọn lọc tự nhiên. 


B. Giao phối không ngẫu nhiên.


C. Cách li địa lí. 


D. Đột biến.
Câu 17: Ở những loài sinh sản hữu tính, từ một quần thể ban đầu tách thành hai hoặc nhiều quần thể khác nhau. Nếu các nhân tố tiến hóa đã tạo ra sự phân hóa về vốn gen giữa các quần thể này, thì cơ chế cách li nào sau đây khi xuất hiện sẽ đánh dấu hình thành loài mới?


A. Cách li sinh sản. 

B. Cách li sinh thái.
C. Cách li địa lí. 
D. Cách li nơi ở.
Câu 18: Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?


A. Cánh ong. 

B. Chi trước của mèo. 
C. Cánh chuồn chuồn. 
D. Vây cá chép.
Câu 19: Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác nhau thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này


A. biến động số lượng theo chu kì năm.
B. biến động số lượng theo chu kì mùa.


C. biến động số lượng không theo chu kì.
D. không biến động số lượng.
Câu 20: Trong một khu đồng cỏ có diện tích 20m2, một quần thể của loài K có mật độ 2 cá thể/1m2. Quần thể này có kích thước là



A. 20 cá thể. 
B. 400 cá thể. 
C. 10 cá thể. 
D. 40 cá thể.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?


A. Ở thực vật C4, hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.


B. Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp ở thực vật.


C. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.


D. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong hạt đang nảy mầm. 
Câu 22: P học cùng lớp với T - người vừa được xác định là dương tính với COVID-19. Nhận định nào sau đây không đúng?



A. P cần theo dõi và tự cách li bản thân trong vòng 14 ngày.



B. P cần tuân theo các hướng dẫn của cán bộ Y tế địa phương.



C. P được coi là tiếp xúc gần với người bệnh.



D. P chắc chắn cũng đã nhiễm COVID-19.
Câu 23: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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 Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử này là



A. 30%.
B. 10%.
C. 40%.
D. 20%.
Câu 24: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra? 


A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.


B. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.


C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.


D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
Câu 25: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × Aabb cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là


A. 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1.
C. 3 : 1.
D. 3 : 3 : 1 : 1.
Câu 26: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Alen A quy định trứng có màu sẫm trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng có màu sáng. Phép lai nào dưới đây cho đời con có trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?


A. XAXa × XaY.
B. XAXa × XAY.
C. XAXA × XaY.
D. XaXa × XAY.
Câu 27: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.


B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.


C. Di - nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.


D. Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Câu 28: Khi nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.


B. Trong cùng một quần thể, thường xuyên diễn ra cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.


C. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể. 


D. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
Câu 29: Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của 1 cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng 1 ngày?



A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.



B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.



C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.



D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
Câu 30: Ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não là do



A. mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.



B. mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.


C. mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.


D. thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
Câu 31: Hình vẽ sau mô tả 1 dạng đột biến cấu trúc NST:

[image: image3.emf]
Phát biểu nào sau đây sai?


A. Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống loại bỏ gen không mong muốn.

B. Hình vẽ mô tả dạng đột biến mất đoạn NST.

C. Dạng đột biến này làm mất cân bằng gen nên thường gây chết đối với thể đột biến.

D. Dạng đột biến này không làm thay đổi trình tự gen trên NST.
Câu 32: Bốn loài thực vật có hoa M, N, P, Q có bộ NST lần lượt là 2n = 30, 2n = 40; 2n = 60; 2n = 30. Từ 4 loài này đã phát sinh 5 loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, số lượng NST trong tế bào của mỗi loài như bảng sau: 

	Loài
	I
	II
	III
	IV
	V

	Bộ NST
	70
	60
	90
	70
	100


Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Loài I được hình thành nhờ lai xa và đa bội hóa giữa loài N và loài P. 

II. Thể song nhị bội của loài II được hình thành từ loài M và loài Q. 

III. Loài IV được hình thành từ lai xa và đa bội hóa giữa loài M và loài P. 

IV. Thể song nhị bội của loài III có thể được hình thành từ loài M và loài P. 

A. 4. 
B. 3. 
C. 1. 

D. 2. 

Câu 33: Chiều dài và chiều rộng cánh của một loài ong mật trinh sản được quy định bởi hai gen A và gen B nằm trên cùng 1 NST, trội lặn hoàn toàn, khoảng cách di truyền giữa 2 gen quá nhỏ dẫn đến 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau. Tiến hành phép lai ong cái cánh dài, rộng và ong đực cánh ngắn, hẹp (P), thu được F1 toàn ong cánh dài, rộng. Cho ong chúa F1 giao phối cùng các con ong đực F1, nếu xét cả giới tính thì ở F2 sẽ thu được bao nhiêu kiểu hình đối với 2 tính trạng nói trên?



A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 2.
Câu 34: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do 1 gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Cho các con đực mắt đỏ lai với các con cái mắt đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 con mắt đỏ : 1 con mắt trắng. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình mắt trắng ở F2 chiếm 



A. 1/24.
B. 7/144.
C. 16/144.
D. 137/144.
Câu 35: Bảng sau đây cho biết một số thông tin của thuyết tiến hóa hiện đại:
	Cột A
	Cột B

	1. Tiến hóa nhỏ
	a. Quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa

	2. Chọn lọc tự nhiên
	b. Là nhân tố tiến hóa duy nhất tạo ra alen mới trong quần thể

	3. Đột biến gen
	c. Có thể loại một alen bất kì ra khỏi quần thể

	4. Các yếu tố ngẫu nhiên
	d. Là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể

	
	e. Không làm thay đổi tần số alen của quần thể


Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án sau đây, phương án nào đúng? 


A. 1-d; 2-a; 3-b; 4-c. 
B. 1-b; 2-d; 3-a; 4-c. 
C. 1-d; 2-a; 3-b; 4-e. 
D. 1-a; 2-e; 3-b; 4-d. 
Câu 36. Ổ sinh thái dinh dưỡng của 5 quần thể A, B, C, D, E thuộc 5 loài thú sống trong cùng một môi trường và thuộc cùng một bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các vòng tròn ở hình bên. Phân tích hình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Quần thể A có kích thước nhỏ hơn quần thể D. 
II. Quần thể D và E có ổ sinh thái trùng nhau.

III. Vì quần thể A và E không trùng ổ sinh thái dinh dưỡng nên chúng không bao giờ xảy ra cạnh tranh.

IV. So với quần thể C, quần thể B có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng lặp với nhiều quần thể hơn.


A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 37: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 18, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp tử. Giả sử trong quá trình giảm phân ở một cơ thể không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 5120. 

II. Có tối đa 4608 loại giao tử hoán vị.

III. Mỗi cặp NST tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

IV. Mỗi cặp NST tạo ra tối đa 2 loại giao tử hoán vị. 


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1. 
Câu 38: Một loài thú, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng; Alen D quy định có sừng trội hoàn toàn so với alen d quy định không sừng. Thực hiện phép lai P: 
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thu được F1 có tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng và cá thể thân cao, lông trắng, không sừng chiếm 46,75%. Biết không xảy ra đột biến và có hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong tổng số con cái thân cao, lông đen, có sừng ở F1, số cá thể đồng hợp tử cả 3 cặp gen chiếm 3/56.

II. Ở F1 có số cá thể thân cao, lông đen, không sừng chiếm 14%.

III. Ở F1 có số cá thể đực thân cao, lông đen, có sừng chiếm 14%.

IV. Trong tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng ở F1, số cá thể cái đồng hợp cả 3 cặp gen chiếm 1/28. 


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 39: Một quần thể thực vật giao phấn, ở thế hệ xuất phát (P) có 480 cây có kiểu gen 
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 và 720 cây có kiểu gen 
[image: image6.wmf]AbDe

.

aBDe

 Quá trình ngẫu phối thu được F1 có tỉ lệ kiểu gen 
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 chiếm 5,76%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, mọi diễn biến của quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn giống nhau và quần thể không có tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở F3 có tối đa 10 loại kiểu gen. 

II. Ở F1 có 12,52% số cá thể dị hợp về 2 cặp gen. 

III. Ở F1 số cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 56,3%. 

IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F1, số cây đồng hợp chiếm 10,2%. 


A. 3. 
B. 4. 
C. 1.

D. 2. 
Câu 40: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh M và N ở người; mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định. Hai gen này cùng nằm trên 1 NST và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 5 không mang alen bệnh M, người số 6 mang cả 2 loại alen gây bệnh M và N.
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Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể xác định được tối đa kiểu gen của 10 người.

II. Tất cả các con của cặp 10-11 đều bị 1 trong 2 bệnh trên.

III. Xác suất sinh con thứ 3 không bị bệnh của cặp 8-9 là 50%.

IV. Hai cặp vợ chồng ở thế hệ thứ hai đều có thể sinh con bị cả 2 bệnh. 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
---HẾT---

ĐỀ GỐC
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